
Ngày Nick Trường hợp Thu Chi Tồn
 Phí 

chuyển 
tiền 190,580,940   

02-01-2015 Loannguyen1202 Bé Hà Tiên Quảng Nam 2,000,000          188,580,940      3,300         

02-01-2015 Tran Dagn Hung Nồi cháo BV Huyết học TW Hà Nội 500,000            189,080,940      

02-01-2015 Tuliptim Nồi cháo BV Huyết học TW Hà Nội 300,000            189,380,940      

04-01-2015 Hoa Tran CT CMX Thanh Hóa 2015 400,000            189,780,940      

05-01-2015 Thuynh Bé Phi Hùng viện Bỏng Hà Nội (Lạng Sơn) 700,000            190,480,940      

05-01-2015 Anh Đức Chị Nga con máu khó đông Quảng Nam 1,000,000         191,480,940      

05-01-2015 Sunny_night Chị Nga con máu khó đông Quảng Nam 3,000,000          188,480,940      3,300         

05-01-2015 Le Hoang Yen CT CMX Thanh Hóa 2015 1,000,000         189,480,940      

05-01-2015 Thaidzuy & Loi Do CT CMX Thanh Hóa 2015 1,000,000         190,480,940      

05-01-2015 Chị Phuong CT CMX Thiềng Liềng -Cần Giờ 2015 500,000            190,980,940      

05-01-2015 Chị My CT CMX Thiềng Liềng -Cần Giờ 2015 300,000            191,280,940      

05-01-2015 Anh Trung CT CMX Thiềng Liềng -Cần Giờ 2015 50,000              191,330,940      

05-01-2015 Haybanglong Em Toàn - Huế CMTX T1/2015 200,000 191,130,940      3,300         

06-01-2015 Ngo Minh Nồi cháo BV Huyết học TW Hà Nội 500,000            191,630,940      

06-01-2015 nguoithuhaihai Nồi cháo BV Huyết học TW Hà Nội 500,000            192,130,940      

07-01-2015 Ricky Tran Chị Nga con máu khó đông Quảng Nam 1,500,000         193,630,940      

07-01-2015 Le Phung Chị Nga con máu khó đông Quảng Nam 300,000            193,930,940      

07-01-2015 Phạm Nhuy Chị Nga con máu khó đông Quảng Nam 200,000            194,130,940      

07-01-2015 Một bạn CT CMX Thanh Hóa 2015 1,000,000         195,130,940      

07-01-2015 Huong Nguyen CT CMX Thanh Hóa 2015 400,000            195,530,940      

07-01-2015 Vu Ngoc Ha CT CMX Thanh Hóa 2015 2,000,000         197,530,940      

07-01-2015 Nickecrcc & LoiCuc CT CMX Thanh Hóa 2015 1,000,000         198,530,940      

07-01-2015 Ricky Tran CT CMX Thiềng Liềng -Cần Giờ 2015 1,000,000         199,530,940      

07-01-2015 Michele_du &GĐ CT CMX Thiềng Liềng -Cần Giờ 2015 1,000,000         200,530,940      

07-01-2015 Nguyen Hai Huong Nồi cháo BV Huyết học TW Hà Nội 500,000            201,030,940      

07-01-2015 Nguyen Minh Loan Nồi cháo BV Huyết học TW Hà Nội 500,000            201,530,940      

07-01-2015 Tepty Nồi cháo BV Huyết học TW Hà Nội cmtx T1-3/2015 300,000            201,830,940      

07-01-2015 Nguyen Thi Dieu Hien Nồi cháo Quảng Bình cmtx T5/2014-T1/2015 900,000            202,730,940      

08-01-2015 Quangduy Anh Nhân tật nguyền Quảng Nam 1,000,000          201,730,940      3,300         

08-01-2015 Banbe6x Cô Tư Tân Phú Sài Gòn 1,000,000          200,730,940      3,300         

08-01-2015 Me Gau CT CMX Thanh Hóa 2015 3,000,000         203,730,940      

08-01-2015 Thao Le CT CMX Thanh Hóa 2015 500,000            204,230,940      

08-01-2015 Hong CT CMX Thanh Hóa 2015 100,000            204,330,940      

09-01-2015 Nhóm NTCM Thanh HóaCT CMX Thanh Hóa 2015 lần 1 3,950,000         208,280,940      

12-01-2015 Whoadung Bà Nguyễn THị Quảng Huế - mua xe lăn 4,000,000         212,280,940      

12-01-2015 Xulanhtinhnong2 Chị Nga con máu khó đông Quảng Nam 3,000,000         215,280,940      

12-01-2015 Ni Na Chị Nga con máu khó đông Quảng Nam 3,000,000         218,280,940      

12-01-2015 Nhóm NTCM Thanh HóaCT CMX Thanh Hóa 2015 lần 2 2,700,000         220,980,940      

12-01-2015 Dieu An CT CMX Thiềng Liềng -Cần Giờ 2015 500,000            221,480,940      

12-01-2015 Smallpig CT CMX Thiềng Liềng -Cần Giờ 2015 4,410,000         225,890,940      

12-01-2015 Ni Na Em Hậu máu khó đông Quảng Nam 1,000,000         226,890,940      

12-01-2015 Nguyen Thi Thu Hue Nồi cháo BV Huyết học TW Hà Nội cmtx T1-12/2015 3,600,000         230,490,940      

13-01-2015 Chị Hân Chị Hân Quảng Bình học phí cho con 1,000,000          229,490,940      11,000       

14-01-2015 Chi CT CMX Thanh Hóa 2015 1,000,000         230,490,940      

14-01-2015 Loannguyen1202 CT CMX Thiềng Liềng -Cần Giờ 2015 21,500,000        208,990,940      3,300         

15-01-2015 Cong Le CT CMX Thanh Hóa 2015 500,000            209,490,940      

16-01-2015 Một bạn Bà Thắng Đà Nẵng nuôi con tâm thần 500,000            209,990,940      

16-01-2015 Whoadung Bé Ngọc Như viêm não Đồng Nai 1,500,000         211,490,940      

16-01-2015 Adele Chị Thảo Huế  cmtx T1-6/2015 1,800,000         213,290,940      

16-01-2015 Adele Chị Thảo Huế  cmtx T1-6/2015 học phí 540,000            213,830,940      

16-01-2015 Ha My CT CMX Thanh Hóa 2015 200,000            214,030,940      

16-01-2015 Hoaxuongrong CT CMX Thanh Hóa 2015 25,500,000        188,530,940      3,300         

16-01-2015 Adele Em Minh - Huế  cmtx T1-6/2015 1,200,000         189,730,940      

17-01-2015 Một bạn CT Lớp học tình thương Háng Phù Loa 2,000,000         191,730,940      

17-01-2015 Thai Hoa CT Lớp học tình thương Háng Phù Loa 4,000,000         195,730,940      

17-01-2015 Minhhahv CT Lớp học tình thương Háng Phù Loa 1,000,000         196,730,940      

18-01-2015 Lệ Tear Bà Nguyễn THị Quảng Huế - mua xe lăn 4,200,000          192,530,940      3,300         

18-01-2015 Bo Beo & Soc Xu CT Lớp học tình thương Háng Phù Loa 1,000,000         193,530,940      

19-01-2015 Tevy Bà Bông Chợ An Lạc - Cần Thơ cmtx 6 tháng 1,200,000         194,730,940      

19-01-2015 Tevy Bà Thắng Đà Nẵng nuôi con tâm thần cmtx 6 tháng 1,200,000         195,930,940      

BÁO CÁO THU CHI QUỸ CMKTX THÁNG 1/2015

Tồn đầu tháng 1/2015



Ngày Nick Trường hợp Thu Chi Tồn
 Phí 

chuyển 
tiền 19-01-2015 Tevy Bé Như Hiếu Huế CMTX 6 tháng 1,200,000         197,130,940      

19-01-2015 Tevy Chị Bích  Huế Tật nguyền cmtx 6 tháng 1,200,000         198,330,940      

19-01-2015 Tevy Chuyển TH khác 1,600,000         199,930,940      

19-01-2015 Ban Kim CT CMX miền Bắc 2015 300,000            200,230,940      

19-01-2015 Thong CT CMX miền Bắc 2015 300,000            200,530,940      

19-01-2015 Mavica CT CMX miền Bắc 2015 200,000            200,730,940      

19-01-2015 em Phuc CT CMX miền Bắc 2015 300,000            201,030,940      

19-01-2015 me chong em Phuc CT CMX miền Bắc 2015 500,000            201,530,940      

19-01-2015 Auduongkynhi CT CMX Thanh Hóa 2015 500,000            202,030,940      

19-01-2015 Tran Van Truong CT CMX Thanh Hóa 2015 5,000,000         207,030,940      

19-01-2015 Đấu giá tranh CT Lớp học tình thương Háng Phù Loa 3,500,000         210,530,940      

19-01-2015 Hoaxuongrong CT Lớp học tình thương Háng Phù Loa 500,000            211,030,940      

19-01-2015 Tevy Cụ Điệt Đồng Nai giúp sửa nhà 2,000,000         213,030,940      

19-01-2015 Tevy Cụ Năm Huế bán vé số cmtx 6 tháng 600,000            213,630,940      

19-01-2015 Tevy Kpuih Bơng - Đăk Lăk-  Bệnh tim hiểm nghèo 1,000,000         214,630,940      

20-01-2015 Le An CT CMX Thanh Hóa 2015 100,000            214,730,940      

21-01-2015 Một bạn CT CMX miền Bắc 2015 2,000,000         216,730,940      

22-01-2015 Bichthuy_md Bà Thắng Đà Nẵng nuôi con tâm thần cmtx 6 tháng 1,200,000          215,530,940      3,300         

22-01-2015 Phạm Thị Kim Dung Bé Ngọc Như viêm não Đồng Nai 1,500,000          214,030,940      11,000       

22-01-2015 Lệ Tear Bé như Hiếu - Huế CMTX 6 tháng 1,200,000          212,830,940      3,300         

22-01-2015 Sunny_night Chị Nga con máu khó đông Quảng Nam 4,000,000          208,830,940      3,300         

22-01-2015 Loannguyen1202 Chị Xuyến Kom Tum 2,000,000          206,830,940      3,300         

22-01-2015 Dương Thị Sáu Cô Sáu Bà Rịa 500,000             206,330,940      11,000       

22-01-2015 Nguyễn Tam Tài Em Hậu máu khó đông Quảng Nam 1,000,000          205,330,940      11,000       

23-01-2015 Xi Trim, Anh Tun & Bạn CT CMX miền Bắc 2015 950,000            206,280,940      

23-01-2015 Auduongkynhi CT CMX Thanh Hóa 2015 500,000            206,780,940      

26-01-2015 Do Thi Hong CT CMX miền Bắc 2015 300,000            207,080,940      

26-01-2015 Andy Nguyen CT CMX Thanh Hóa 2015 2,000,000         209,080,940      

27-01-2015 Ngan CT CMX miền Bắc 2015 350,000            209,430,940      

27-01-2015 Duc Anh CT CMX miền Bắc 2015 1,000,000         210,430,940      

27-01-2015 anh Khoa CT CMX miền Bắc 2015 500,000            210,930,940      

27-01-2015 Duong An CT CMX miền Bắc 2015 500,000            211,430,940      

27-01-2015 Trinh Tuan Trung CT CMX miền Bắc 2015 500,000            211,930,940      

27-01-2015 Hung Hong Kong CT CMX Thanh Hóa 2015 300,000            212,230,940      

27-01-2015 Co Huong CT CMX Thanh Hóa 2015 100,000            212,330,940      

27-01-2015 Co Hung CT CMX Thanh Hóa 2015 100,000            212,430,940      

27-01-2015 Co Thao CT CMX Thanh Hóa 2015 100,000            212,530,940      

28-01-2015 Nguyen Thanh Hùng CT CMX miền Bắc 2015 300,000            212,830,940      

28-01-2015 bạn Ngan CT CMX miền Bắc 2015 500,000            213,330,940      

28-01-2015 em gai Huong Giang CT CMX miền Bắc 2015 200,000            213,530,940      

29-01-2015 Windsor Bà Bông - Chợ An Lạc - Cần Thơ 500,000            214,030,940      

30-01-2015 Tuliptim CT CMX miền Bắc 2015 12,000,000        202,030,940      3,300         

30-01-2015 Tuliptim CT CMX miền Bắc 2015 300,000            202,330,940      

30-01-2015 Gautrucdethuong CT CMX miền Bắc 2015 200,000            202,530,940      
31-01-2015 My Darling Cụ Điệt Đồng Nai giúp sửa nhà 5,000,000          197,530,940      3,300         

Tồn cuối tháng 1/2015 94,750,000   87,800,000    197,530,940   90,200    


